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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  

_______________ 

Số:                  /TKV-KH+ĐT 

V/v Công bố thông tin của doanh nghiệp 

nhà nước  

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________ 

         

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 
 
 
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.  

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) trân trọng báo 

cáo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

công bố thông tin doanh nghiệp năm 2024 của TKV. 

Nội dung công bố thông tin: “Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG 

QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023” như phụ lục gửi kèm theo. 

 Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trân trọng báo cáo./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- HĐTV (báo cáo, e-copy); 
- Tổng giám đốc (báo cáo, e-copy); 
- Ban kiểm soát TKV (báo cáo, e-copy); 
- Các PTGĐ, KTT (e-copy); 
- Các Ban: KH, KTTC, ĐT, TCNS, VP (e-copy); 
- Lưu VT, KH (2). 

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Trần Hải Bình 
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Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH  

KINH DOANH NĂM 2024 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM:  

Phấn đấu, thực hiện mọi giải pháp để thực hiện sản xuất kinh doanh ổn định 

góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 
 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024. 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

1.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: 

- Than thành phẩm sản xuất: 

+ Công ty Mẹ TKV: 25.414 ngàn tấn;  

+ Hợp nhất TKV: 37.394 ngàn tấn. 

- Than tiêu thụ: 

+ Công ty Mẹ TKV: 69.500 ngàn tấn; 

+ Hợp nhất TKV: 50.000 ngàn tấn. 

- Thực hiện đầu tư XDCB: 

+ Công ty Mẹ TKV: 5.633 tỷ đồng; 

+ Hợp nhất TKV: 9.400 tỷ đồng. 

1.2 Kế hoạch kinh doanh cả năm: 

- Doanh thu: 

+ Công ty Mẹ TKV: 178.600 tỷ đồng; 

+ Hợp nhất: 175.150 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận: 

+ Công ty Mẹ TKV: 3.230 tỷ đồng; 

+ Hợp nhất TKV: 4.380 tỷ đồng. 
BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 
Chỉ tiêu kế hoạch 

Công ty Mẹ TKV Hợp nhất TKV 

1 Các chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu    

a) Than sạch sản xuất Tr.tấn 25,4 37,4 

b) Than nhập khẩu ,, 1,5 14,3 

c Than tiêu thụ ,, 69,5 50,0 

 Trong đó: ,,   

 - Than xuất khẩu ,, 1,4 1,4 

 - Tiêu thụ trong nước ,, 68,1 48,6 

2 Doanh thu Tỷ đồng 178.600 175.150 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 3.230 4.380 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2.584 3.504 
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5 Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 14.600 25.500 

6 Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 5.633 9.400 
 

* Ghi chú:  

+ Số liệu về sản lượng sản xuất than thành phẩm của Công ty mẹ-TKV, của 

Toàn Tập đoàn và kế hoạch vốn đầu tư Công ty mẹ-TKV được lấy theo Quyết 

định số 52/QĐ-UBQLV ngày 31/01/2024 của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. 

+ Các số liệu còn lại được cập nhật theo số liệu TKV trình Uỷ ban Quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tờ trình số 431/TTr-TKV ngày 23/01/2024 của 

TKV về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 

năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. 
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